
STT Họ Tên Nhóm S3 S8 S10 ĐQT

23-Oct 8-Nov 27-Nov

C2 CLSP CLPP

30% 35% 35%

1 Lê Thúy Ái 3 7.0 8.0 7.0 7.35

2 Nguyễn Minh Cường 2 7.0 7.0 7.0 7.00

3 Nguyễn Tuấn Đạt 1 8.0 7.5 7.0 7.48

4 Phan Thị Bích Hạnh 4 8.0 8.0 7.0 7.65

5 Nguyễn Thị Thu Hiền 1 8.0 7.5 7.0 7.48

6 Vũ Thị Ngọc Hiệp 4 8.0 8.0 7.0 7.65

7 Trần Anh Khoa 4 8.0 8.0 7.0 7.65

8 Phan Thị Liên 2 7.0 7.0 7.0 7.00

9 Phan Thanh Nam 3 7.0 8.0 7.0 7.35

10 Nguyễn Thành Nguyên 2 7.0 7.0 7.0 7.00

11 Vũ Huỳnh Xuân Như 4 8.0 8.0 7.0 7.65

12 Võ Ngọc Tuyết Nhung 4 8.0 8.0 7.0 7.65

13 Huỳnh Thanh Phú 1 8.0 7.5 7.0 7.48

14 Nguyễn Thị Phương 3 7.0 8.0 7.0 7.35

15 Cao Thị Thanh Thảo 3 7.0 8.0 7.0 7.35

16 Đinh Thị Hồng Thi 2 7.0 7.0 7.0 7.00

17 Đỗ Hoàng Thịnh DROP DROP DROP DROP DROP

18 Nguyễn Trương Anh Thư 3 7.0 8.0 7.0 7.35

19 Trần Thị Thanh Thúy 3 7.0 8.0 7.0 7.35

20 Bùi Anh Tú 2 7.0 7.0 7.0 7.00

21 Nguyễn Lê Phương Uyên 4 8.0 8.0 7.0 7.65

22 Nguyễn Thanh Hà Uyên 1 8.0 7.5 7.0 7.48

23 Nguyễn Ngọc Tường Vy 1 8.0 7.0 7.0 7.30

60%


